SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH AN GIANG

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU  TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2021
Thời điểm khảo sát: tháng …../2021
Mã phiếu doanh nghiệp: 


1.Tên doanh nghiệp:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


2. Mã số thuế: 
3. Điện thoại:
                
Email:
Website:
…..
4. Địa điểm doanh nghiệp (văn phòng chính):  

- Số nhà/ Đường:


- Phường/xã/thị trấn: 
Quận/ huyện:

5. Năm thành lập doanh nghiệp
…………………..
6. Loại hình doanh nghiệp: 
- Doanh nghiệp nhà nước



(
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước


(
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(
- Cở sở sản xuất kinh doanh cá thể - Hộ KD
(
7. Ngành nghề sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp: 
8. Doanh nghiệp có nằm trong khu công nghiệp không?

-  Có

(

- Không
( 
9. Tổng số lao động (tại thời điểm khảo sát): ……………(Người). Trong đó:……………..(nữ)

10. Tiền lương, thu nhập bình quân tháng lao động tính đến thời điểm hiện tại:
	Loại lao động
	Bình quân tiền lương, thu nhập (đồng/tháng/người) 

	1. Lao động quản lý: Hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, Trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó phòng hoặc tương đương.
	

	2. Lao động gián tiếp: Lao động làm công việc gián tiếp tại các phòng, ban phục vụ lao động quản lý (kế hoạch, kế toán, nhân sự,…); thủ kho, thủ quỹ, quản trị, nhân viên hành chính, văn thư, lưu trữ, đánh máy, đón tiếp khách hàng, trực điện thoại.
	

	3. Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh: Lao động làm công việc trực tiếp sản xuất ra sản phẩm hoặc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
	


11. Tình hình hoạt động hiện tại doanh nghiệp có thiếu lao động không?
-  Có

(

- Không
( 
12. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động tại doanh nghiệp trong năm 2021: 
 -  Có
           (

- Không
( 
Nếu có, vui lòng cho biết các vị trí công việc có nhu cầu tuyển dụng:











Đơn vị tính: Người 
	Vị trí công việc
 cần tuyển
	1.
	2.

	1. Tổng số LĐ cần tuyển dụng
	
	

	2. Giới tính và độ tuổi
	
	

	3. Trình độ
	
	

	      3. Kinh nghiệm làm việc

	
	

	      4. Mô tả công việc (Ghi tóm tắt về vị trí công việc )
	
	

	      5. Mức lương và quyền lợi của người LĐ (Ghi cụ thể về mức lương, chế độ BHXH,…)

	
	

	     6. Thời gian làm việc

	
	

	     7. Yêu cầu khác
	
	


(Lưu ý: Quý doanh nghiệp tuyển dụng từ 03 vị trí trở lên vui lòng gửi kèm Thông tin tuyển dụng chi tiết theo phiếu)
13. Trong năm 2021, doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động không?

-  Có

(

- Không
( 
Nếu có, vui lòng cho biết Doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lao động theo ngành nghề gì?
	Loại hình đào tạo
	Ngành nghề đào tạo
	Số lao động

	Đào tạo mới
	
	

	Đào tạo lại
	
	

	Đào tạo nâng cao
	
	

	Khác
	
	


14. Doanh nghiệp có khó khăn trong việc tuyển dụng lao động không?

-  Có

(

- Không
( 
Nếu có, những khó khăn trong tuyển dụng lao động? (Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn trả lời)
14.1. Ứng cử viên dự tuyển không đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp……………..
14.2. Mức lương doanh nghiệp dự kiến trả cho người lao động không thu hút……..
14.3. Doanh nghiệp khó tiếp cận thông tin của người lao động để lựa chọn….……..
14.4. Chế độ phúc lợi cho vị trí tuyển lao động (chế độ ăn, ở, đi lại,….) ….………..
14.5. Khác………………………………………………………………. ….………..
15. Doanh nghiệp tuyển lao động qua các hình thức nào là chủ yếu ? (Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn trả lời)
15.1. Qua Trung tâm dịch vụ việc làm……………………………………………….

15.2. Qua thông báo tuyển lao động tại doanh nghiệp……………………………….

15.3. Qua phương tiện thông tin đại chúng…………………………………….…….

15.4. Qua người thân, bạn bè…………………………………………… ….……….

15.5. Khác………………………………………………………………. ….……….

16. Xin cho biết, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của lao động? (Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn trả lời)

	16.1
	Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
	Đáp ứng tốt
	
	Khá tốt
	
	Đáp ứng
	

	16.2
	Kỹ năng giao tiếp:
	Đáp ứng tốt
	
	Khá tốt
	
	Đáp ứng
	

	16.3
	Kỹ năng quản lý thời gian:
	Đáp ứng tốt
	
	Khá tốt
	
	Đáp ứng
	

	16.4
	Kỹ năng tập trung:
	Đáp ứng tốt
	
	Khá tốt
	
	Đáp ứng
	

	16.5
	Kỹ năng khác:
	Đáp ứng tốt
	
	Khá tốt
	
	Đáp ứng
	


17. Xin cho biết, mức độ yêu cầu công việc của doanh nghiệp? (Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn trả lời)

	17.1
	Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
	Rất quan trọng
	
	Quan trọng
	
	Bình thường
	

	17.2
	Kỹ năng giao tiếp:
	Rất quan trọng
	
	Quan trọng
	
	Bình thường
	

	17.3
	Kỹ năng quản lý thời gian:
	Rất quan trọng
	
	Quan trọng
	
	Bình thường
	

	17.4
	Kỹ năng tập trung:
	Rất quan trọng
	
	Quan trọng
	
	Bình thường
	

	17.5
	Kỹ năng khác:
	Rất quan trọng
	
	Quan trọng
	
	Bình thường
	


18. Biến động lao động, lao động ra khỏi doanh nghiệp từ nguyên nhân gì? (Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn trả lời)

18.1. Giảm quy mô sản xuất, kinh doanh……………………………………………….

18.2. Áp dụng máy móc, công nghệ mới thay thế lao động……………………………

18.3. Lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc………………………………
18.4. Lao động tự bỏ việc…..…………………………………………… ….……….

18.5. Khác………………………………………………………………. ….……….
19. Cách thức, chiến lược thu hút, giữ chân nguồn lao động trong thời gian tới của Doanh nghiệp? (Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn trả lời)

19.1. Chuyển đổi mô sản xuất, kinh doanh phú hợp với công nghệ 4.0 …………….

19.2. Thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút tuyển dụng và sử dụng ..………………

19.3. Nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực……………………………………
19.4. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.…………………………… ….……….

19.5. Khác………………………………………………………………. ….……….
20. Mức độ hài lòng về giao dịch cung ứng lao động giữa Trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp? (Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn trả lời)
	Rất hài lòng
	
	Hài lòng
	
	Chưa hài lòng
	
	Khác
	

	Lý do: ………………………………………………………………………………….

	………………………………………………………………………………………….


=> Quý Doanh nghiệp có thể Download Công văn và phiếu khảo sát tại website: http://file.ttvlangiang.gov.vn/data/0/documents/2021/05/13/tinhangiang/phieu-khao-sat-nhu-cau-tuyen-dung-ld.doc
Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp; các thông tin do Quý doanh nghiệp cung cấp được bảo mật theo đúng quy định nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lao động - việc làm. Trong quá trình hoạt động, Quý doanh nghiệp có quan tâm tìm hiểu các thông tin liên quan đến dự báo về thị trường lao động vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.
	ĐIỀU TRA VIÊN

(ký ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, đóng đấu, ghi rõ họ tên)

	
	


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: 

77 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 
0296 3831123 - Phòng Thông tin Thị trường lao động 

Website: 
http://vlangiang.vieclamvietnam.gov.vn
Email:  

phongttttag@gmail.com
